
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Sinh học (D420101)      Hệ : Đại học chính quy

Đợt tháng 7 năm 2020

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Sinh hóa

1315484 1 20/10/1994  6.27Bình Thuận Trung bình kháVõ Thị Thoa Nữ Việt Nam Kinh

1615228 2 10/04/1998  7.33TP. Hồ Chí Minh KháPhạm Thị Thanh Ngân Nữ Việt Nam Kinh

1615232 3 27/01/1998  7.47Bến Tre KháĐoàn Thị Kim Ngân Nữ Việt Nam Kinh

1615236 4 24/06/1998  7.20Bà Rịa - Vũng Tàu KháVõ Thị Thanh Ngân Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Sinh thái - Tài nguyên sinh vật

1515230 5 07/11/1997  6.83Vĩnh Long Trung bình kháVăn Hữu Tài Nam Việt Nam Hoa

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  2

Số sinh viên đạt loại khá :  3

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 05 tháng 08 năm 2020

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ sinh học (D420201)      Hệ : Đại học chính quy

Đợt tháng 7 năm 2020

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : CNSH Công nghiệp

1618129 1 20/12/1997  7.53Quảng Ngãi KháNguyễn Hồng Nga Nữ Việt Nam Kinh

1618223 2 24/10/1998  7.62Tiền Giang KháVõ Thị Kim Thoa Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : CNSH Nông nghiệp

1518188 3 16/02/1997  6.34Quảng Ngãi Trung bình kháVõ Thị Nghĩa Sơn Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : CNSH Y Dược

1518270 4 01/05/1997  8.00Long An GiỏiHuỳnh Thị Mỹ Xuân Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  1

Số sinh viên đạt loại khá :  2

Số sinh viên đạt loại giỏi:  1

 0
Ngày 05 tháng 08 năm 2020

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Khoa học vật liệu (D430122)      Hệ : Đại học chính quy

Đợt tháng 7 năm 2020

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vật liệu Polymer và Composite

1419162 1 11/04/1996  6.63Long An Trung bình kháTrần Thành Long Nam Việt Nam Kinh

1519008 2 07/10/1997  6.80Bình Thuận Trung bình kháTrương Thị Minh Ánh Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  2

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 05 tháng 08 năm 2020

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Vật lý học (D440102)      Hệ : Đại học chính quy

Đợt tháng 7 năm 2020

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vật lý Điện tử

1513022 1 20/01/1997  7.03Bình Định KháThái Thị Xuân Diệu Nữ Việt Nam Kinh

1513142 2 10/02/1997  7.01Bình Định KháVõ Hoa Phượng Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  2

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 05 tháng 08 năm 2020

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Địa chất học (D440201)      Hệ : Đại học chính quy

Đợt tháng 7 năm 2020

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Địa chất biển

1416214 1 14/10/1996  6.56Thanh Hóa Trung bình kháNguyễn Đình Tuấn Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Địa chất Môi trường

1416231 2 16/02/1995  6.65Phú Yên Trung bình kháPhạm Thị Mỹ Hoa Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  2

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 05 tháng 08 năm 2020

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)      Hệ : Đại học chính quy

Đợt tháng 7 năm 2020

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Sư phạm toán

1411360 1 30/04/1995  7.09Đồng Nai KháLê Thanh Văn Nam Việt Nam Kinh

1511149 2 05/07/1997  7.01TP. Hồ Chí Minh KháPhạm Trần Mỹ Linh Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Toán tài chính

1511113 3 15/08/1997  6.60Đồng Nai Trung bình kháNguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  1

Số sinh viên đạt loại khá :  2

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 05 tháng 08 năm 2020

TRẦN LINH THƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Kỹ thuật phần mềm (D480103)      Hệ : Đại học chính quy

Đợt tháng 7 năm 2020

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1412471 1 28/01/1996  7.60Long An KháChâu Lê Tài Nam Việt Nam Kinh

1512148 2 13/04/1997  7.17Ninh Thuận KháLê Thị Kim Hạnh (Nợ học phí: 

1/19-20)

Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  2

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 05 tháng 08 năm 2020

TRẦN LINH THƯỚC


